
Vòng bi HK3038ZWD

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Thương hiệu / Hãng sản xuất NTN

Fw - Đường kính lỗ trục 30 mm

D - Đường kính ngoài 37 mm

C - Chiều rộng 38 mm

Lỗ bôi trơn trên vòng ngoài Oui/Yes

k - Đường kính của lỗ bôi trơn 2,5 mm



Tham chiếu vòng trong IR25X30X38.5

Trọng lượng 0,076 kg

HIỆU SUẤT SẢN PHẨM

Cr - Tải trọng động 38,5 kN

C0r - Tải trọng tĩnh định mức 78,5 kN

N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn mỡ 5500 tr/min

N lim - Tốc độ giới hạn bôi trơn dầu 8000 tr/min

Tmin - Nhiệt độ hoạt động tối thiểu -20 °C

Tmax - Nhiệt độ hoạt động tối đa 120 °C
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